Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới 
Unit 7: Communication, A Closer Look 1, A Closer Look 2

COMMUNICATION 

GIAO TIẾP (Tr.11)
Từ vựng bổ sung
vĩnh viễn             mất                  thính giác
cái chụp  tai        ảnh hưởng        huyết áp
1. Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến và gây hại hơn nhiều người nghĩ. Tổ chức Xanh đang tiến hành một cuộc khảo sát để biết các thanh thiếu niên biết bao nhiêu về loại ô nhiễm này. Hãy giúp họ trả lời các câu hỏi sau.
BẢNG CÂU HỎI
Vui lòng giúp chúng tôi hoàn thành bảng câu hỏi này bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng A, B hoặc C.
1. Ô nhiễm là .
A. bất kỳ âm thanh nào làm bạn thư giãn và bình yên.
B. bất kì âm thanh nào lớn và liên tục.
C. bất kì âm thanh nào mà bạn nghe trên đường.
2. Một đơn vị dùng để đo độ lớn của âm thanh là deciben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh .
A. hơn 30 dB.        B. hơn 50 dB.        C. hơn 70 dB.
3. Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất thính giác vĩnh viễn sau 8 giờ đồng hồ?
A. Xe máy         B. Sóng biển           C. Huýt sáo
4. Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất thính giác ngay lập tức và vĩnh viễn?
A. Xe máy.          B. Hòa nhạc. C. Máy hút bụi.
5. Nếu bạn chịu đựng ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị và mất thính giác.
A. đau đầu         B. cao huyết áp          C. cả A và B
6. Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác có thể nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn, điều đó có nghĩa gì?
A. Âm thanh quá lớn.
B. Bạn thích âm nhạc rất nhiều.
C. Những người khác không thích âm nhạc.
7. Triệu chứng nào cho thấy tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn?
A. Dường như có tiếng chuông hoặc tiếng rù rì trong tai bạn.
B. Bạn nhảy lên xuống.
C. Bạn ngủ ngay khi nằm xuống giường.
8. Những cách nào sau đây có thể giảm ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn?
A. Mang chụp tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc đến các sự kiện ồn ào khác.
B. Nghe âm nhạc thông qua tai nghe ở mức độ an toàn
C. Cả A và B
 

2. So sánh câu trả lời của bạn với các bạn trong lớp. Có bao nhiêu câu trả lời khác với bạn học?
 

3. Bây giờ lắng nghe một bài thuyết trình ngắn về ô nhiễm tiếng ồn. Bạn có bao nhiêu câu trả lời đúng?
Giải: 1. B;    2. C;    3.A;     4.B;    5.C;    6.A;     7.A;    8. C
 

Audio script:
Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel. When a sound is louder than 70 decibels, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after eight hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibels and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressure. If you are listening to music through headphones, and other people can hear it, it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or buzzing in your ears, it means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events, and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution.
 

4. Thực hành theo nhóm. Thảo luận những cách khác để ngăn ô nhiễm tiếng ồn. Bình chọn cách hay nhất.
Giải:
- We can turn off home and office appliances when they are not in use such as TV, games, computers etc.
- Noise producing industrial zones should be far from residential areas.
- We can plant more trees as they are good noise absorbers.
- We can notify to government agencies if someone is not following rules and regulations regarding noise levels.

SKILLS 1 
CÁC KĨ NĂNG 1 (Tr.12)
Kĩ năng đọc
1. Thực hành theo cặp. Một bạn nhìn vào hình A, một bạn nhìn vào hình B trang 15. Đặt câu hỏi cho nhau để tìm ra sự khác biệt giữa hai bức hình.
Các bức hình nói lên điều gì?
Giải:
	 Hình A
	 Hình B

	 - The ducks are white.
 (Các chú vịt màu trắng.)
 - They’re going to the lake.
 (Chúng đang đi đến hồ nước.)
 - There aren’t any factories near the lake.     
 (Không có bat kì nhe) máy nào gần hồ.)
 - The lake water is clean. (Nước hồ sạch.)
	 - The ducks are black.
 (Các chú vịt màu đen.)
 - They’re going from the lake.
 (Chúng đang đi từ hồ nước.)
 - There are some factories near the lake.   
 (Có một vài nhà máy gần hồ.)
 - The lake water is dirty. (Nước hồ dơ.)
 


 

2. Mi và Nick quyết định thuyết trình về ô nhiễm nước trước lớp.Hãy đọc những gì họ đã chuẩn bị và trả lời các câu hỏi.
Ô nhiễm nước là sự nhiễm độc các vùng nước như hồ, sông, đại dưong và nước ngầm (nước bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng nhất.
Ô nhiễm nước có thế có nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nhà máy thải chất thải công nghiệp vào hồ và sông. Nước thải từ các hộ gia đình là một nguyên nhân khác. Các nông trại sử dụng thuốc trừ sâu để giết côn trùng và thuốc diệt cỏ để diệt cỏ dại cũng có thể dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Những nhân tố này gây nên sự ô nhiễm “nguồn điểm” trong khi các chất gây ô nhiễm từ nước mưa và không khí thì gây ra ô nhiễm “nguồn không điểm”.
Ô nhiễm nước có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Ở nhiều quốc gia nghèo, thường xuyên bùng phát bệnh dịch tả và những dịch bệnh khác bởi vì người ta uống nước chưa qua xử lí. Con người thậm chí có thể chết nếu họ uống nước bị nhiễm độc. Nước ô nhiễm cũng gây nên cái chết cho nhiều động vật dưới nước như cá, cua, hoặc chim. Các động vật khác ăn những động vật chết này và có thể cũng bị bệnh. Hơn nữa, thuốc trừ sâu trong nước có thế giết chết thực vật dưới nước và gây hại đến môi trường.
Vậy chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?
1. Đoạn văn thứ hai nói cho bạn biết điều gì?
2. Đoạn văn thứ ba nói cho bạn biết điều gì?
3. Nước ngầm là gì?
4. Các chất gây ô nhiễm nguồn điểm là gì?
5. Các chất gây ô nhiễm nguồn không điểm là gì?
6. Tại sao người ta sử dụng thuốc trừ sâu?
Giải:
1. The second paragraph tells US about the causes of water pollution.
(Đoạn thứ 2 nói cho ta biết về tình trạng ô nhiễm nước.)
2. The third paragraph tells US about the effects of water pollution.
(Đoạn thứ 3 nói cho chúng ta vẻ ảnh hưởng của việc ô nhiễm nước.)
3. It's the water beneath the Earth’s surface.
(Đó là nguồn nưới dưới bề mặt Trái đất.)
4. They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.
(Chúng gồm: rác thải công nghiệp, chất thải ran, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ)
5. They are pollutants from storm water and the atmosphere.
(Chúng là những chất ô nhiễm từ nước lũ và không khí.)
6. They use herbicides to kill weeds.
(Họ dùng thuốc diệt cỏ để diệt cỏ dại.)
 

3. Đọc bài đọc một lần nữa và hoàn thành những ghi chú về các tác động của ô nhiêm nước. Điền vào mỗi chỗ trống với không quá ba từ.
1. Nếu nước uống chưa được xử lí, bùng phát dịch tả có thể xảy ra. (cholera)
2. Những người uống nước bị nhiễm độc có thể chết, (die)
3. Cá, cua hoặc chim cũng có thế chết bởi vì nước ô nhiễm. (polluted water)
4. Những động vật khác có thể bị bệnh nếu chúng ăn những động vật đã chết, (dead)
5. Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ dại và thực vật thuỷ sinh. (aquatic plants)
 

Kĩ năng nói
4. Thực hành theo nhóm và thảo luận những giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nước. Ghi chú các câu trả lời của bạn.
Giải:
Solution 1 : Give heavy fines to companies that are found doing this.
Solution 2: Educate companies about the environment.
Solution 3: Give tax breaks to companies that find “clean” ways to disposeof their waste.
 

5. Bây giờ hoàn thành biểu đồ về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài đọc để biết nguyên nhân và hậu quả của sự ô nhiễm nước và đưa ra các ý tường giải pháp của nhóm bạn.
Ô nhiễm nguồn nước:
Định nghĩa: .................
NGUYÊN NHÂN
- Các chất gây ô nhiễm nguồn điểm: ...................
- Các chất gây ô nhiễm nguồn không điểm: ...................
HẬU QUẢ
- Con người:
- Động vật:
- Thực vật:
GIẢI PHÁP
- .....................
- .....................
- ..................... 
Giải:
Water pollution:
Definition: The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater.
CAUSES
- point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides
- non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere
EFFECTS
human: die if they drink contaminated water
- animals: die
- plants: killed
SOLUTIONS
Give heavy fines to companies that are found doing this.
 

6. Thuyết trình về sự ô nhiễm nước dựa theo biểu đồ trên.

SKILLS 2 
CÁC KĨ NĂNG 2 (Tr. 13)
Kĩ năng nghe
1. Mô tả những gì bạn thấy trong các bức hình và nói về mối quan hệ giữa chúng. Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.
Giải: The first picture shows an algal bloom in coastal seawater.
(Hình ảnh đầu tiên cho thấy tảo dày đặc trong nước biển ven bờ.)
The second picture shows the cooling towers from a power station.
(Hình ảnh thứ hai cho thấy các tháp làm mát từ một trạm phát điện.)
They are both related to thermal pollution.
(Cả hai đều liên quan đến ô nhiễm nhiệt.)
 

2. Nghe một phần cuộc hội thoại trên ti vi giữa một phóng viên và một nhà môi trường học về ô nhiêm nhiệt. Hoàn thành biểu đồ sau đây. Sử dụng không quá ba từ cho mỗi chỗ trống.
Ô nhiễm nhiệt
Định nghĩa: Nước (1) ............ hay (2) .............. .
NGUYÊN NHÂN:
- Các nhà máy nhiệt điện sử dụng nước để (3) .................. thiết bị.
- Thải nước lạnh vào (4) ...................
HẬU QUẢ:
- (5) ................. làm giảm lượng ôxy.
- Ít ôxy hơn làm hại (6) .....................
- Sự phát triển của tảo (7) ................... cũng là một hậu quả khác.
- Có thể thay đổi (8) .................. của nước và (9) ....................... cá.
GIẢI PHÁP:
-Xây dựng các tháp làm mát để (10) ................... nước.
Giải:
1. hotter                 2. cooler                  3. cool              
4. warm rivers         5. Warm water         6. fish populations    
7. Harmful                       8.colour                   9. poison 
10. cooldown
 

Audio script:
Reporter: Does thermal pollution mean that bodies of water get hotter, Mr Nam?
Mr Nam: Not always. Sometimes the water becomes colder, and that’s also thermal pollution. In general, thermal pollution means a change in the water temperature. Reporter: That’s interesting! What causes it?
Mr Nam: Power stations are one factor. They use water in the nearby lakes or rivers to cool their equipment, which heats up the water. Then they dump the hot water back into its source.
Reporter: Are there any other causes?
Mr Nam: Yes. Thermal pollution may also happen due to the discharge of cold water from reservoirs into warm rivers.
Reporter: Thermal pollution can have dramatic effects. Right?
Mr Nam: Certainly. Most aquatic creatures need a certain temperature to survive. Warmer water has less oxygen in it, and this can harm fish populations. Besides, warmer water can cause harmful algal blooms. This can change the colour of the water like in the first picture and, more seriously, the algea poisons the fish.
Reporter: What can we do, Mr Nam?
Mr Nam: In many places, they build cooling towers like in the second picture to cool down the water from power stations.
Reporter: Anything else we can do?...
 

Kĩ năng viết
3. Thực hành theo cặp. Thảo luận các nguyên nhân và hậu quả của một loại ô nhiễm trong khu vực bạn sống. Ghi chú vào biểu đồ sau.
Ô nhiễm ....................
Định nghĩa: .....................
NGUYÊN NHÂN
HẬU QUẢ 
Giải:
Air pollution
DEFINITION: Air pollution is the contamination of air by smoke and harmful gases, mainly oxides of carbon, sulfur, and nitrogen.
CAUSES: Burning of Fossil Fuels; use of insecticides, pesticides and fertilizers in agricultural activities; exhaust from factories and industries:
EFFECTS: Respiratory and heart problems; global warming; acid rain; effect on wildlife
 

4. Tưởng tượng rằng các bạn đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phưong về một loại ô nhiêm trong khu vực bạn. Một người trong số các bạn viết về nguyên nhân và người kia viết về hậu quả của loại ô nhiễm mà các bạn vừa thảo luận trong phần 3.
Giải:
Soil pollutionis the presence of toxic chemicals (pollutants or contaminants) in soil in high enough concentrations to be of risk to human health and/or ecosystem. .
Causes: industrial activities such as extracting minerals from the earth; agricultural activities by using pesticides and fertilizers, waste disposal; accidental oil spills...
Effects: - on health of humans; on growth of plants; causing changes on soil structure; causing toxic dust
 

5. Đọc bài của mỗi người và sắp xếp chúng lại với nhau để làm thành một bài hoàn chỉnh.
